
1 

 

DANH MỤC TƯ LIỆU VỀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP HÌNH SỰ 

(Quý 1 năm 2022 – Phần 3) 

 

I. TẠP CHÍ 

1. Các yếu tố đảm bảo cho họat động của hệ thống tư pháp hình sự trong giai đoạn 

xây dựng nhà nước pháp quyền / Lê Cảm // Nhà nước và Pháp luật, Số 9/2006, Tr. 67-

76 

2. Quyền con người về mặt tư pháp hình sự / Phạm Văn Tỉnh // Nhà nước và Pháp 

luật, Số 6/2012, Tr. 65-71 

3. Tư pháp hình sự đối với người chưa thành niên: Những khía cạnh pháp lý hình 

sự, tố tụng hình sự, tội phạm học và so sánh luật học /  Lê Cảm, Đỗ Thị Phương // Toà 

án nhân dân, Số 20/2004, Tr. 8-12  

4. Tư pháp hình sự đối với người chưa thành niên: Những khía cạnh pháp lý hình 

sự, tố tụng hình sự, tội phạm học và so sánh luật học /  Đỗ Thị Phượng, Lê Cảm // Toà 

án nhân dân, Số 21/2004, Tr. 2-8  

5. Tác động của chính sách hình sự đến hệ thống tư pháp hình sự trong giai đoạn 

xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam /  Lê Cảm // Toà án nhân dân, Số 7/2006, 

Tr. 13-21  

6. Những vấn đề lý luận về bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật trong lĩnh 

vực tư pháp hình sự (đặt vấn đề nghiên cứu và phần I: Nhập môn) /  Lê Cảm // Toà 

án nhân dân, Số 11/2006, Tr. 12-18  

7. Những vấn đề lý luận về bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật trong lĩnh 

vực tư pháp hình sự (Các phần III, IV, V: Bảo vệ các quyền con người bằng pháp 

luật tố tụng hình sự, pháp luật thi hành án hình sự và một số quy định pháp luật 

khác liên quan đến tổ chức, hoạt động của hệ thống tư pháp hình sự; kết luận vấn 

đề) /  Lê Cảm // Toà án nhân dân, Số 14/2006, Tr. 4-12  

8. Tố tụng tranh tụng và tố tụng thẩm vấn trong tư pháp hình sự thế giới /  Nguyễn 

Hải Ninh, Nguyễn Hà Thanh // Nghiên cứu lập pháp, Số 11/ 2009, tr.56 - 61 

9. Tư pháp hình sự và yêu cầu tăng cường kiểm soát hoạt động tư pháp hình sự /  

Nguyễn Thị Thủy // Nghiên cứu lập pháp, Số 13/ 2009, Tr.25 - 31 
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10.  Một số yêu cầu đặt ra đối với công cuộc cải cách tư pháp hình sự ở nước ta hiện 

nay /  Nguyễn Thị Thủy // Nhà nước và Pháp luật, Số 7/2011, Tr.48 - 53 

11. Cải cách tư pháp hình sự và vấn đề phòng, chống oan, sai / Đào Trí Úc // Nhà 

nước và Pháp luật, Số 4/2005, tr. 3 - 10 

12. Hiến pháp năm 2013 với chế định bảo đảm quyền con người về tư pháp hình sự 

/ Phạm Văn Hùng // Nghiên cứu lập pháp, Số 15/2014, tr. 3-11  

13. Sửa đổi Hiến pháp 1992 về các quyền trong tư pháp hình sự /  Nguyễn Thị Bích 

Mai // Nghiên cứu lập pháp, số 14/2012, tr. 7-11 

14. Hoàn thiện các qui định về giám định trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 / 

Nguyễn Đức Hạnh // Nghiên cứu lập pháp, Số 6/2015, Tr. 31-40  

15. Hệ thống tư pháp, hệ thống tư pháp hình sự và hệ thống pháp luật về đấu tranh 

chống tội phạm trong Nhà nước pháp quyền /  Lê Cảm // Nhà nước và Pháp luật, Số 

4/2010, Tr.35-   

16. Các quyền và nghĩa vụ về tư pháp hình sự trong các văn kiện quốc tế về quyền 

con người và Hiến pháp một số nước - kinh nghiệm cho Việt Nam /  Nguyễn Thị 

Phương Hoa, Lê Nguyên Thanh // Khoa học pháp lý, Số 6/2012, Tr. 73-80  

17.  Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự về chức năng, nhiệm vụ của Viện 

Kiểm sát trong điều tra hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp / Đoàn Tạ Cửu Long // 

Khoa học chính trị, Số 01/2013, tr. 41-44  

18. Một số ý kiến về đổi mới hoạt động của Viện Kiểm sát trong điều tra hình sự 

theo yêu cầu cải cách tư pháp / Đoàn Tạ Cửu Long // Khoa học chính trị, Số 03/2013, 

tr. 38-41, 56  

19. Một số yêu cầu đặt ra đối với công cuộc cải cách tư pháp hình sự ở nước ta hiện 

nay / Nguyễn Thị Thủy // Nhà nước và Pháp luật, Số 7/2011, Tr. 48 - 53  

20. Quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước về năng lực tiếp cận của công 

dân đối với hệ thống tư pháp hình sự và những giải pháp / Nguyễn Cảnh Quý // Quản 

lý nhà nước, Số 162 (7/2009), tr. 5-8, 19 

21. Quyền im lặng trong tư pháp hình sự Hoa Kỳ thông qua hai án lệ mới nhất / 

Đậu Công Hiệp // Luật học, Số 8/2018, Tr. 97-104  

22. Kinh nghiệm trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự của Viện kiểm sát 

Trung Quốc / Nguyễn Cẩm Tú // Kiểm sát, Số 11 (tháng 6/2018), Tr. 57-63  

http://thuvien.hlu.edu.vn/opac/DmdInfo.aspx?mnuid=142&s_searchvalue1=c%E1%BA%A3i%20c%C3%A1ch%20t%C6%B0%20ph%C3%A1p&s_searchvalue2=t%C6%B0%20ph%C3%A1p%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1&search_field1=t&search_field2=s&search_field3=t&s_searchoperator1=%20&%20&s_searchoperator2=%20&%20&user_query=t:c%E1%BA%A3i%20c%C3%A1ch%20t%C6%B0%20ph%C3%A1p%20&%20s:t%C6%B0%20ph%C3%A1p%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1&dmd_id=10651
http://thuvien.hlu.edu.vn/opac/DmdInfo.aspx?mnuid=142&s_searchvalue1=c%E1%BA%A3i%20c%C3%A1ch%20t%C6%B0%20ph%C3%A1p&s_searchvalue2=t%C6%B0%20ph%C3%A1p%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1&search_field1=t&search_field2=s&search_field3=t&s_searchoperator1=%20&%20&s_searchoperator2=%20&%20&user_query=t:c%E1%BA%A3i%20c%C3%A1ch%20t%C6%B0%20ph%C3%A1p%20&%20s:t%C6%B0%20ph%C3%A1p%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1&dmd_id=10651
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23. Thỏa thuận nhận tội trong hệ thống tư pháp hình sự Hoa Kỳ / Nguyễn Hải Yến // 

Dân chủ và Pháp luật, Số 5 (326) năm 2019, tr. 53-58  

24. Trao đổi về hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự và vấn đề thời hạn thực 

hiện yêu cầu / Mai Thế Bày // Kiểm sát, Số 8 (tháng 4/2016), tr. 27-30  

25. Nội dung cơ bản của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và 

Hungary / Ngô Thị Quỳnh Anh // Kiểm sát, Số 19 (tháng10/2016), tr. 58-62  

26. Cơ chế thỏa thuận hợp tác trong tố tụng hình sự Hoa Kỳ / Nguyễn Hải Yến // 

Kiểm sát, Số 24/2019, tr. 50-55  

27. Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân 

đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm và các đề xuất hoàn thiện pháp luật về tư pháp hình 

sự của Việt Nam / Lê Xuân Lục // Nhà nước và pháp luật, Số 10/2019, tr. 61-67  

28. Phạm vi tương trợ tư pháp hình sự trong một số điều ước quốc tế và kiến nghị 

hoàn thiện pháp luật Việt Nam / Dương Đình Công // Nghiên cứu lập pháp, Số 15 

(391) năm 2019, tr. 18-24  

29. Tương trợ tư pháp về hình sự liên quan đến xác minh đặc điểm nhân thân của 

bị can, bị cáo là người nước ngoài / Nguyễn Cẩm Tú // Kiểm sát, Số 14/2020, tr. 36-43   

30. Tương trợ tư pháp hình sự ASEAN và thực thi tại Việt Nam / Vũ Ngọc Dương // 

Luật sư Việt Nam, Số 5/2020, tr. 24-28 

31. Thảm khảo kinh nghiệm của Trung Quốc đối với việc xây dựng Luật Tương trợ 

tư pháp về hình sự / Nguyễn Cẩm Tú, Bùi Thị Dung // Kiểm sát, Số 18/2020, tr. 58-63  

32. Vượt qua nghi ngờ hợp lý: ngưỡng tiêu chuẩn chứng minh trong tư pháp hình 

sự Hoa Kỳ và kinh nghiệm cho Việt Nam / Võ Minh Kỳ , Hà Nội : Viện Nghiên cứu 

Lập pháp - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 2021 , tr. 54- , Nghiên cứu Lập pháp.- Số 14 

(438) (7/2021)  

33. Giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở 

Việt Nam / Nguyễn Ngọc Anh // Kiểm sát, Số 20/2021, tr. 20-27   

34. Bảo đảm quyền sử dụng kinh sách của phạm nhân / Cao Đại Đoàn // Dân chủ và 

Pháp luật, Số tháng 02 (359)/2022  

35. Sự tác động của đại dịch Covid-19 đối với hệ thống tư pháp hình sự Việt Nam / 

Lê Huỳnh Tấn Duy // Khoa học Pháp lý Việt Nam, Số 8 (147)/2021, tr. 72-85  



4 

 

36. Nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra của cơ quan điều tra trong công an nhân 

dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay / Bùi Quang Huy // 

Dân chủ và Pháp luật, 2022, tr. 57-60 

37. Tranh tụng của bị hại trong Bộ luật Tố tụng hình sự Liên bang Nga và kinh 

nghiệm cho Việt Nam / Trần Tuấn Vũ // Nhà nước và Pháp luật, 2021, tr. 18-28 

38. Thực trạng tranh tụng hình sự trong tiến trình cải cách tư pháp hiện nay / 

Nguyễn Hà Thanh // Tòa án nhân dân, 2007,  tr. 2- 

39. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm 

theo yêu cầu cải cách tư pháp / Nguyễn Đăng Thắng // Kiểm sát nhân dân, 2018, tr. 32-

37 

40. Cơ sở của cải cách tư pháp và bảo vệ quyền con người trong hoạt động tố tụng 

hình sự / Nguyễn, Ngọc Kiện // Kiểm sát nhân dân, 2017, tr. 42-48 

41. Mô hình tố tụng hình sự với yêu cầu cải cách tư pháp / Đoàn Đức Lương // 

Nghiên cứu Lập pháp, 2015, tr. 3 – 8 

42. Những định hướng cơ bản sửa đổi, bổ sung luật tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu 

cải cách tư pháp / Nguyễn Hòa Bình // Kiểm sát nhân dân, 2014, tr. 16 - 25 

43. Hoàn thiện quy định về quyền hạn, trách nhiệm của chủ tọa phiên tòa trong tố 

tụng hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp / Nguyễn Văn Nhớ // Tòa án nhân dân, 

2014, tr. 7 – 14 

44. Cải cách tố tụng hình sự Cộng hòa Pháp: hướng tới một sự cân bằng mới / Lý 

Vân Anh // Nhà nước và Pháp luật, 2013, tr. 75-84 

45. Hoàn thiện thủ tục xét xử vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp: tiếp theo 

kỳ trước đến hết / Nguyễn Văn Trượng // Tòa án nhân dân, 2013, tr. 1 – 6 

46. Đổi mới thủ tục tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm hình sự theo hướng tăng cường 

tranh tụng đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp / Nguyễn Văn Quảng // Nhà nước và 

Pháp luật, 2012, tr. 100-108 

47. Hoàn thiện quy định của bộ luật tố tụng hình sự về phiên toà giám đốc thẩm 

đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp / Nguyễn Văn Trượng // Dân chủ & Pháp luật, Số 

2/2012, tr. 28-32 

48. Đổi mới việc tổ chức phiên toà hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp / Nguyễn 

Văn Trượng // Dân chủ & Pháp luật, 2009, tr. 42-48 
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49. Bảo đảm quyền công dân của người tham gia tố tụng trong điều tra vụ án hình 

sự theo tinh thần cải cách tư pháp / Trần Thảo // Dân chủ & Pháp luật, 2008, tr. 40-43 

50. Hoàn thiện các chức năng tố tụng hình sự trong tiến trình cải cách tư pháp ở 

nước ta / Nguyễn Mạnh Hùng // Nhà nước và Pháp luật, 2008, tr. 69-73 

51. Thực hiện dân chủ trong tố tụng hình sự trong bối cảnh cải cách tư pháp ở nước 

ta hiện nay / Nguyễn Mạnh Kháng // Nhà nước và Pháp luật, 2007, tr. 63-71 

 

II. SÁCH 

1. Bồi thường thiệt hại do bắt giữ, xét xử oan sai ở Việt Nam và một số nước trên 

thế giới , Hà Nội : Bộ Tư pháp, 2001 , 180 tr.  

2. Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách của việc đổi mới thủ tục tố tụng hình 

sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp / Lê Hữu Thể - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 

549 tr. ; 24 cm. 

3. Tư pháp hình sự so sánh , Hà Nội : Bộ Tư pháp, 1999 , 341 tr.  

4. Nghiên cứu tổ chức và hoạt động của hệ thống tư pháp của năm quốc gia Trung 

Quốc, In-đô-nê-xia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga.- Hà Nội : Tư pháp, 2011, 569 tr. ; 

30 cm. 

5. Bảo đảm quyền của nạn nhân tội phạm và một số nhóm yếu thế trong tư pháp 

hình sự: Từ quy định của pháp luật đến hoạt động của người hành nghề luật: Sách 

chuyên khảo / Lê Lan Chi , Hà Nội : Lý luận chính trị, 2019 , 510 tr. ; 21 cm.  

6. Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền / Lê 

Cảm, Nguyễn Ngọc Chí ch.b. , Hà Nội :  Đại học Quốc gia Hà Nội,  2004 , 555 tr.  

7. Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách của việc đổi mới thủ tục tố 

tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Lê 

Hữu Thể, Đỗ Văn Dương, Nguyễn Thị Thủy.- Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2013, 550 tr. ; 

24 cm. 

 

III. LUẬN VĂN, LUẬN ÁN, TÀI LIỆU 

1. Kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra vụ án 

hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thị xã Đồng Xoài, tỉnh 
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Bình Phước : Luận văn thạc sĩ Luật học/ Nguyễn Công Vang.- Hà Nội : HVKHXH, 

2017,  90 tr. : 24 tr., 14,5 x 20 cm. ; 30 cm. 

2. Bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 

theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam/ Hoàng Văn Thành, Hà Nội, 2015, 165 tr. ; 

30 cm. 

3. Các chủ thể tiến hành tố tụng trong luật hình sự Việt Nam trước yêu cầu của cải 

cách tư pháp/ Nguyễn Duy Giảng.- Hà Nội, 2014, 164 tr. ; 30 cm. 

4. Thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trong cải cách tư pháp ở 

nước ta/ Nguyễn Phan Phúc.- Hà Nội, 2008, 85 tr. ; 30 cm. 

5. Thể chế hoá các quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp trong Bộ luật Tố tụng 

hình sự, bộ luật tố tụng hình sự mới - Bộ luật của tiến trình dân chủ, bình đẳng, bảo 

vệ con người / Hà Mạnh Trí - H. : Tư pháp, 2003. - 47tr. ; 19cm. 

6. Tranh tụng tại phiên tòa hình sự theo yêu cầu của cải cách tư pháp : Luận văn 

thạc sĩ Luật/ Nguyễn Mai Chi.- Hà Nội : HVKHXH, 2011, 105 tr. : TT: 24tr; 30 cm. 

7. Chế định hội thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam : Luận văn thạc sĩ Luật / Vũ 

Trọng Đạt.- Hà Nội : HVKHXH, 2011, 95 tr. : TT: 24tr; 30 cm. 

8. Hạn chế oan, sai trong công tác điều tra, bắt giữ và khởi tố tội phạm của cơ 

quan điều tra cấp huyện / Nguyễn Mạnh Hùng , Hà Nội, 2008 , 78 tr. ; 30 cm.  

9. Giám định tư pháp hình sự từ thực tiễn thành phố Hà Nội / Ngô Mạnh Linh , 2020 , 

80 tr. ; 30 cm. + 1 CD , 
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